
GIƯỜNG ĐIỆN ĐA NĂNG
3 CHỨC NĂNG  HM-E3

PRODUCT SPECIFICATIONS ACCESSORIES INCLUDED 
Overall size

Sleep surface length

Sleep surface width

Weight capacity

Backrest angle

Leg section angle

Body-turn angle

Excretion hole size

Package size

Function

Beside table

Shields on both sides

Wheel

Crank

Mattress

Overbed table

Colum IV

Colum IV attachment 

Shampoo basin

01 set

01 set

04 cakes

01 piece

01 piece

01 piece

04 hanger

01 mounting point

Available

LxWxH: 2100x960x500mm

1980mm

900mm

260kg

0-80° 

+25°, -65°

0-45°

300 × 230mm

2000x960x280mm

Back lift – Leg lift/lower Tilt left/right – Open/close toilet

THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHỤ KIỆN ĐI KÈM
Kích thước tổng thể

Kích thước sử dụng

Góc tựa lưng

Góc phần chân

Góc quay cơ thể

Trọng tải

Kích thước đóng gói

Kích thước lỗ bài tiết

Bánh xe

Chức năng

  

Bảng đầu giường

Thanh chắn hai bên

Bánh xe

Tay quay

Đệm

Bàn ăn trên giường

Móc treo truyền dịch

Điểm gắn cột truyền dịch

Chậu gội đầu

01 bộ

01 bộ

04 bánh

01 tay quay

01 cái

01 cái

04 cái

01 góc

Có sẵn

2100x960x500mm

1980x900mm

0-80° (±5°)

+25°, -65° (±5°)

0-45° (±5°)

260kg

2000x960x280mm

300 × 230mm

Khóa/mở, vận hành êm ái

Nâng lưng - Nâng/hạ chân Nghiêng trái/phải - Đóng/mở bô vệ sinh


